
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 

Số:        /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

       Phú Yên, ngày     tháng    năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Cơ sở 

dịch vụ hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân Bình An 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ PHÚ YÊN 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định 
quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban 
hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 20/02/2025 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 
tỉnh Phú Yên; 

Căn cứ Biên bản thẩm định của Đoàn thẩm định Sở Y tế tại Cơ sở dịch vụ 

hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân Bình An được lập ngày 21/6/2025; 

Biên bản cuộc họp ngày 24/6/2025 và đề nghị của Hội đồng tư vấn cấp Chứng 

chỉ hành nghề Dược và Giấy phép hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh của Sở Y 
tế tỉnh Phú Yên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược - Sở Y tế; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do thay 

đổi quy mô hoạt động và thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn tại Cơ sở dịch 

vụ hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân Bình An, được Sở Y tế cấp Giấy 

phép hoạt động số 474/PY-GPHĐ ngày 18/4/2025, tại địa chỉ: Thôn Phú Lương, 

xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau: 

1. Quy mô hoạt động điều chỉnh: 05 xe cứu thương (chi tiết theo phụ lục 1 
đính kèm). 

2. Phạm vi hoạt động chuyên môn điều chỉnh: Hỗ trợ cấp cứu ban đầu và 

vận chuyển người bệnh bằng xe cứu thương; Thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt theo phân tuyến kỹ thuật hiện hành. 

3. Phê duyệt 10 danh mục kỹ thuật của Cơ sở dịch vụ hỗ trợ cấp cứu và 

vận chuyển bệnh nhân Bình An (theo phụ lục 2 đính kèm) 

Điều 2. Cơ sở dịch vụ hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân Bình An 

có trách nhiệm đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực và các điều kiện cần 



thiết khác để thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn và Danh mục kỹ thuật 

đươc phê duyệt đúng quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật và các quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các Phòng thuộc Sở 

Y tế, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như Điều 3;      

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- TT KSBT (đăng trang TTĐT SYT); 

- Lưu: VT, NVYD (K). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tỉnh 
 



Phụ lục 1 

Danh sách xe cứu thương của Cơ sở dịch vụ hỗ trợ cấp cứu và vận chuyển 

bệnh nhân Bình An  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày     tháng    năm 2025 của 

Sở Y tế tỉnh Phú Yên) 
 
 

STT Biển số xe Nhãn hiệu 

Giấy phép sử dụng thiết 

bị phát tín hiệu xe được 

quyền ưu tiên cấp ngày 

Ghi chú 

1 78A-214.54 TOYOTA 22/4/2025 
Thay thế xe đã thẩm 

định 51B-500.39 

2 78A- 214.58 TOYOTA 12/4/2025 
Thay thế xe đã thẩm 

định 51B-332.85 

3 78B-011.45 TOYOTA 18/9/2024 Đăng ký mới 

4 78B-011.26 TOYOTA 22/6/2024 Đăng ký mới 

5 78B-011.19 TOYOTA 25/12/2023 Đăng ký mới 

 

 



Phụ lục 2 

DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ DỊCH 

VỤ HỖ TRỢ CẤP CỨU VÀ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN BÌNH AN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày     tháng    năm 2025 của 

Sở Y tế tỉnh Phú Yên) 

 

STT 

(Cột 1) 

Mã Kỹ thuật 

(Cột 2) 

Tên chương 

(Cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(Cột 4) 

1 1.57 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 
Thở oxy qua gọng kính 

2 1.269 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 
Băng ép bất động sơ cứu rắn cắn 

3 1.270 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 
Ga rô hoặc băng ép cầm máu 

4 1.275 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 
Băng bó vết thương 

5 1.276 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương 

6 1.278 
01. HỒI SỨC CẤP CỨU 

VÀ CHỐNG ĐỘC 
Vận chuyển người bệnh cấp cứu 

7 2.1 02. NỘI KHOA Bóp bóng ambu qua mặt nạ 

8 3.202 03. NHI KHOA Băng bó vết thương 

9 3.203 03. NHI KHOA Cầm máu (vết thương chảy máu) 

10 3.204 03. NHI KHOA Vận chuyển người bệnh an toàn 

Tổng số Danh mục kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh: 10 
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